
          Chi ều dài nằm (hoặc Chiều cao đứng) theo tuổi Trẻ GÁI                        Chú ý: Tr ẻ dưới 2 tuổi đo chiều dài nằm. Từ 2 tuổi: đo chiều cao đứng
Trẻ 0-5 tuổi (z-score)
Z-scores (Length in cm)

Năm:Tháng Tháng L M S SD -3 SD -2 SD -1 SD Median 1 SD 2 SD 3 SD Ghi chú

0:00 0 1      49.14770  0.03790   1.86270         43.6          45.4         47.3           49.1          51.0         52.9    54.7 đo chiều dài nằm
0:01 1 1      53.68720  0.03640   1.95420         47.8          49.8         51.7           53.7          55.6         57.6    59.5 đo chiều dài nằm
0:02 2 1      57.06730  0.03568   2.03620         51.0          53.0         55.0           57.1          59.1         61.1    63.2 đo chiều dài nằm
0:03 3 1      59.80290  0.03520   2.10510         53.5          55.6         57.7           59.8          61.9         64.0    66.1 đo chiều dài nằm
0:04 4 1      62.08990  0.03486   2.16450         55.6          57.8         59.9           62.1          64.3         66.4    68.6 đo chiều dài nằm
0:05 5 1      64.03010  0.03463   2.21740         57.4          59.6         61.8           64.0          66.2         68.5    70.7 đo chiều dài nằm
0:06 6 1      65.73110  0.03448   2.26640         58.9          61.2         63.5           65.7          68.0         70.3    72.5 đo chiều dài nằm
0:07 7 1      67.28730  0.03441   2.31540         60.3          62.7         65.0           67.3          69.6         71.9    74.2 đo chiều dài nằm
0:08 8 1      68.74980  0.03440   2.36500         61.7          64.0         66.4           68.7          71.1         73.5    75.8 đo chiều dài nằm
0:09 9 1      70.14350  0.03444   2.41570         62.9          65.3         67.7           70.1          72.6         75.0    77.4 đo chiều dài nằm
0:10 10 1      71.48180  0.03452   2.46760         64.1          66.5         69.0           71.5          73.9         76.4    78.9 đo chiều dài nằm
0:11 11 1      72.77100  0.03464   2.52080         65.2          67.7         70.3           72.8          75.3         77.8    80.3 đo chiều dài nằm
1:00 12 1      74.01500  0.03479   2.57500         66.3          68.9         71.4           74.0          76.6         79.2    81.7 đo chiều dài nằm
1:01 13 1      75.21760  0.03496   2.62960         67.3          70.0         72.6           75.2          77.8         80.5    83.1 đo chiều dài nằm
1:02 14 1      76.38170  0.03514   2.68410         68.3          71.0         73.7           76.4          79.1         81.7    84.4 đo chiều dài nằm
1:03 15 1      77.50990  0.03534   2.73920         69.3          72.0         74.8           77.5          80.2         83.0    85.7 đo chiều dài nằm
1:04 16 1      78.60550  0.03555   2.79440         70.2          73.0         75.8           78.6          81.4         84.2    87.0 đo chiều dài nằm
1:05 17 1      79.67100  0.03576   2.84900         71.1          74.0         76.8           79.7          82.5         85.4    88.2 đo chiều dài nằm
1:06 18 1      80.70790  0.03598   2.90390         72.0          74.9         77.8           80.7          83.6         86.5    89.4 đo chiều dài nằm
1:07 19 1      81.71820  0.03620   2.95820         72.8          75.8         78.8           81.7          84.7         87.6    90.6 đo chiều dài nằm
1:08 20 1      82.70360  0.03643   3.01290         73.7          76.7         79.7           82.7          85.7         88.7    91.7 đo chiều dài nằm
1:09 21 1      83.66540  0.03666   3.06720         74.5          77.5         80.6           83.7          86.7         89.8    92.9 đo chiều dài nằm
1:10 22 1      84.60400  0.03688   3.12020         75.2          78.4         81.5           84.6          87.7         90.8    94.0 đo chiều dài nằm
1:11 23 1      85.52020  0.03711   3.17370         76.0          79.2         82.3           85.5          88.7         91.9    95.0 đo chiều dài nằm
2:00 24 1      86.41530  0.03734   3.22670         76.7          80.0         83.2           86.4          89.6         92.9    96.1 đo chiều dài nằm
2:00 24 1   85.71530     0.03764   3.22670         76.0          79.3         82.5    85.7    88.9   92.2    95.4 đo chiều cao đứng
2:01 25 1      86.59040     0.03786   3.27830         76.8          80.0         83.3    86.6    89.9   93.1    96.4 đo chiều cao đứng
2:02 26 1      87.44620     0.03808   3.33000         77.5          80.8         84.1    87.4    90.8   94.1    97.4 đo chiều cao đứng
2:03 27 1      88.28300     0.03830   3.38120         78.1          81.5         84.9    88.3    91.7   95.0    98.4 đo chiều cao đứng
2:04 28 1      89.10040     0.03851   3.43130         78.8          82.2         85.7    89.1    92.5   96.0    99.4 đo chiều cao đứng
2:05 29 1      89.89910     0.03872   3.48090         79.5          82.9         86.4    89.9    93.4   96.9  100.3 đo chiều cao đứng
2:06 30 1      90.67970     0.03893   3.53020         80.1          83.6         87.1    90.7    94.2   97.7  101.3 đo chiều cao đứng
2:07 31 1      91.44300     0.03913   3.57820         80.7          84.3         87.9    91.4    95.0   98.6  102.2 đo chiều cao đứng
2:08 32 1      92.19060     0.03933   3.62590         81.3          84.9         88.6    92.2    95.8   99.4  103.1 đo chiều cao đứng
2:09 33 1      92.92390     0.03952   3.67240         81.9          85.6         89.3    92.9    96.6 100.3  103.9 đo chiều cao đứng
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Năm:Tháng Tháng L M S SD -3 SD -2 SD -1 SD Median 1 SD 2 SD 3 SD Ghi chú

2:10 34 1      93.64440     0.03971   3.71860         82.5          86.2         89.9    93.6    97.4 101.1  104.8 đo chiều cao đứng
2:11 35 1      94.35330     0.03989   3.76380         83.1          86.8         90.6    94.4    98.1 101.9  105.6 đo chiều cao đứng
3:00 36 1      95.05150     0.04006   3.80780         83.6          87.4         91.2    95.1    98.9 102.7  106.5 đo chiều cao đứng
3:01 37 1      95.73990     0.04024   3.85260         84.2          88.0         91.9    95.7    99.6 103.4  107.3 đo chiều cao đứng
3:02 38 1      96.41870     0.04041   3.89630         84.7          88.6         92.5    96.4  100.3 104.2  108.1 đo chiều cao đứng
3:03 39 1      97.08850     0.04057   3.93890         85.3          89.2         93.1    97.1  101.0 105.0  108.9 đo chiều cao đứng
3:04 40 1      97.74930     0.04073   3.98130         85.8          89.8         93.8    97.7  101.7 105.7  109.7 đo chiều cao đứng
3:05 41 1      98.40150     0.04089   4.02360         86.3          90.4         94.4    98.4  102.4 106.4  110.5 đo chiều cao đứng
3:06 42 1      99.04480     0.04105   4.06580         86.8          90.9         95.0    99.0  103.1 107.2  111.2 đo chiều cao đứng
3:07 43 1      99.67950     0.04120   4.10680         87.4          91.5         95.6    99.7  103.8 107.9  112.0 đo chiều cao đứng
3:08 44 1    100.30580     0.04135   4.14760         87.9          92.0         96.2  100.3  104.5 108.6  112.7 đo chiều cao đứng
3:09 45 1    100.92380     0.04150   4.18830         88.4          92.5         96.7  100.9  105.1 109.3  113.5 đo chiều cao đứng
3:10 46 1    101.53370     0.04164   4.22790         88.9          93.1         97.3  101.5  105.8 110.0  114.2 đo chiều cao đứng
3:11 47 1    102.13600     0.04179   4.26830         89.3          93.6         97.9  102.1  106.4 110.7  114.9 đo chiều cao đứng
4:00 48 1    102.73120     0.04193   4.30750         89.8          94.1         98.4  102.7  107.0 111.3  115.7 đo chiều cao đứng
4:01 49 1    103.31970     0.04206   4.34560         90.3          94.6   99.0  103.3  107.7 112.0  116.4 đo chiều cao đứng
4:02 50 1    103.90210     0.04220   4.38470         90.7          95.1   99.5  103.9  108.3 112.7  117.1 đo chiều cao đứng
4:03 51 1    104.47860     0.04233   4.42260         91.2          95.6 100.1  104.5  108.9 113.3  117.7 đo chiều cao đứng

4:04 52 1    105.04940     0.04246   4.46040         91.7          96.1 100.6  105.0  109.5 114.0  118.4 đo chiều cao đứng
4:05 53 1    105.61480     0.04259   4.49810         92.1          96.6 101.1  105.6  110.1 114.6  119.1 đo chiều cao đứng
4:06 54 1    106.17480     0.04272   4.53580         92.6          97.1 101.6  106.2  110.7 115.2  119.8 đo chiều cao đứng
4:07 55 1    106.72950     0.04285   4.57340         93.0          97.6 102.2  106.7  111.3 115.9  120.4 đo chiều cao đứng
4:08 56 1    107.27880     0.04298   4.61080         93.4          98.1 102.7  107.3  111.9 116.5  121.1 đo chiều cao đứng
4:09 57 1    107.82270     0.04310   4.64720         93.9          98.5 103.2  107.8  112.5 117.1  121.8 đo chiều cao đứng
4:10 58 1    108.36130     0.04322   4.68340         94.3          99.0 103.7  108.4  113.0 117.7  122.4 đo chiều cao đứng
4:11 59 1    108.89480     0.04334   4.71950         94.7          99.5 104.2  108.9  113.6 118.3  123.1 đo chiều cao đứng
5:00 60 1    109.42330     0.04347   4.75660         95.2          99.9 104.7  109.4  114.2 118.9  123.7 đo chiều cao đứng


